TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
[image: image86.png]



BÀI GIẢNG:
 THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN
Tp.HCM tháng 09 năm 2019
              Lưu hành nội bộ
CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ

Tên bài giảng:   KỸ THUẬT AN TOÀN
I. Mục tiêu :
- Hướng dẫn SV thực hiện các biện pháp an toàn để tránh tai nạn về điện, về môi chất lạnh, về hàn hơi.

- Thực hành được những phương pháp sơ cấp cứu người khi bị các tai nạn trên.

- SV phải thực hiện đúng và chính xác yêu cầu kỹ thuật về an toàn.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Các bảng hiệu về an toàn điện.

- Các dụng cụ cách điện: bao tay cách điện, ủng cách điện,...

- Các hình vẽ thực tế về an toàn lao động trong nghề điện lạnh.

III. Nội dung và phương pháp dạy học:

1. An toàn điện. 
1.1. Tác hại của dòng điện đến với cơ thể con người.

- Tác hại chủ yếu có hai dạng tổn thương đó là ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng và phỏng điện. Ngoài ra còn do hồ quang điện phóng ra.

- Nếu vượt quá 50 mA thì gây nguy hiểm tính mạng con người. 

1.2. Tác dụng điện giật.

- Do chạm điện hai pha: cơ thể con người khi chạm vào hai pha khác nhau của dòng điện, lúc đó sẽ có dòng điện đi từ pha này sang pha khác và chạy qua cơ thể con người.

- Do chạm điện một pha: có hai dạng:

+ Chạm điện một pha có điểm trung tính không nối đất: Khi cơ thể con người chạm vào một pha của dòng điện và dây trung tính, khi đó sẽ có dòng điện đi qua trực tiếp từ pha này đến dây trung tính qua cơ thể con người.

+ Chạm điện một pha có điểm trung tính nối đất: Khi chạm vào điểm này sẽ có dòng điện đi qua cơ thể và truyền xuống đất đến đầu dây trung tính.

- Bị điện giật do điện áp bước: đây là trường hợp có một dây pha chạm đất, khi đó 1 dây pha sẽ tiếp xúc tại nơi mà tại đây sẽ xuất hiện một hiệu điện thế khác nhau. 

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tác hại của điện giật.

- Cường độ dòng điện ảnh hưởng rất lớn, cường độ dòng điện càng lớn thì mức nguy hiểm càng tăng:

+ Đối với dòng điện xoay chiều AC: cường độ dòng điện > 15 mA. 
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+ Đối với dòng điện một chiều DC: cường độ dòng điện > 50 mA. 

- Điện trở của cơ thể con người biến đổi trong phạm vi khá rộng từ 4 – 10 vạn Ohm. Người có điện trở càng thấp thì mức độ tác hại càng cao, người bị trầy da, tróc da thì điện trở giảm gây ra nguy cơ tác hại cao khi bị điện giật.

1.4. Các phương pháp an toàn điện:

- Quán triệt các qui định trong bảng nội qui xưởng.

- Dùng các bảng hiệu, biển báo thực tế để phổ biến các bảng báo của nghề điện.

+ Bảng báo trước:

● Dừng lại điện cao thế.

● Không trèo, nguy hiểm chết người.

● Không sờ vào nguy hiểm.
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+ Bảng cấm:

Cấm đóng điện – có người đang làm việc: báo cho ta biết không được đóng điện tại nơi treo bảng trên vì sẽ gây chết người cho người đang làm việc ở nơi khác.

+ Bảng nối đất (tiếp địa):
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Đã tiếp địa: báo cho ta biết rằng ở khu vực có bảng đó, các thiết bị đã được tiếp đất.

1.5. Cấp cứu khi người bị điện giật.

1.5.1. Các biện pháp cấp cứu:

Khi xảy ra tai nạn trong mạng hạ áp phải:
- Lập tức ngắt mạch điện có liên quan đến người bị nạn như: ngắt cầu dao, CB... 
- Kéo nạn nhân ra khỏi vật điện nhưng phải hết sức cẩn thận. 

Khi người bị điện giật ở trên cao cần đề phòng để khi ngắt điện, nạn nhân không bị rơi ngã xuống, gây chấn thương tử vong.

+ Sau khi tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, nếu nạn nhân không bị bất tỉnh, hệ hô hấp và tuần hoàn vẫn hoạt động, thì cần đặt nạn nhân nằm nghỉ nơi thông thoáng, yên tĩnh và mở cổ áo, thắt lưng, nới rộng những chổ quần áo chật.

+ Nếu nạn nhân bất tỉnh thì phải khẩn trương: nới rộng quần áo nạn nhân rồi tiến hành hô hấp nhân tạo ngay và liên tục cho đến khi nạn nhân thở được bình thường mới thôi. Đồng thời cử người đi mời thầy thuốc cứu chữa.

1.5.2. Các phương pháp hô hấp nhân tạo:

- Phương pháp 1:
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Động cơ không đồng bộ 3 pha 9 đầu dây

Đặt nạn nhân nằm sấp
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- Phương pháp 2: (co duỗi tay, ấn lồng ngực)
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Đặt nạn nhân nằm ngửa 

Chú ý: Những người gãy xương không nên áp dụng phương pháp này.

- Phương pháp 3: (hà hơi thổi ngạt, xoa bóp tim) 

2 An toàn khi hàn hơi: 
2.1. An toàn đối với con người và môi trường:

Trong khi hàn hơi người thợ hàn phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo vệ an toàn cho cơ thể như: mặt nạ có kính lọc màu, găng tay, khẩu trang ...

Tại xưởng phải có các dụng cụ phòng cháy chữa cháy: bình CO2, thùng cát, xẻng, ...

Không nên  hàn ở những nơi có hoá chất dễ cháy, dễ nổ. Những hoá chất này để cách xa khu vực hàn tối thiểu 10 m.

Không được hàn cắt trên các bộ phận máy móc đang chịu áp lực, đang đựng các hoá chất.

Khu vực hàn hơi phải thông thoáng, thao tác phải dễ dàng.

2.2. An toàn đối với chai gas:

- Khi di chuyển chai gas phải cẩn thận khoá van chặn, đậy nắp bảo vệ thật kỹ, tránh va chạm hoặc làm rớt chai gas.

- Không nên đặt chai gas nằm dài mà phải đặt chai gas thẳng đứng.

- Tuyệt đối không được đặt ngõ ra của miệng chai gas hướng vào chai oxy.

- Không nên hiệu chỉnh đồng hồ của chai gas vượt qua vạch đỏ giới hạn nguy hiểm.

2.3. An toàn đối với chai oxy:

- Chai oxy phải đặt cách xa khu vực hàn một khoảng ít nhất là 10 m.

- Khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác phải đặt chai oxy thật nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh 

- Tuyệt đối không để chai oxy dính dầu mỡ vào, không để ở những nơi dễ cháy và để lâu ở ngoài trời. Trước khi sử dụng phải kiểm tra thật kỹ và lau thật sạch dầu mỡ dính trên dụng cụ hàn hơi cũng như vật liệu để hàn.

- Không nên cho dầu mỡ vào các van khoá và đồng hồ áp suất.

- Trước khi lắp đồng hồ áp suất vào miệng chai gió phải thổi hết bụi bặm. Việc mở khoá phải nhẹ nhàng để tránh hiện tượng cháy nổ nếu như ta mở van chai oxy ra quá nhanh.

- Khi lắp đồng hô áp suất xong cần phải kiểm tra xì bằng cách dùng xà phòng.

2.4. An toàn đối với mỏ hàn:

- Mỏ hàn phải kín và không bị nghẹt, thông nghẹt mỏ hàn phải dùng dây nhỏ hơn về đường kính lổ hàn.

- Trước khi mồi lửa cho mỏ hàn, phải mở chai oxy trước, sau đó mới đến chai gas. Tuyệt đối không thực hiện thao tác ngược lại. Khi tắt thì khoá chai gas trước rồi đến chai oxy. Thao tác mở van phải thật nhẹ nhàng.

- Không nên sử dụng mỏ hàn một cách tuỳ tiện, nếu hư thì phải đem đến bộ phận có chuyên môn để sửa chữa.

2.5. An toàn đối với ống dẫn hơi:

- Không nên dùng ống cao su dẫn oxy để dẫn gas và ngược lại.

- Không nên để ống dẫn hơi dính dầu mỡ.

- Tránh kéo lê ống hoặc vắt ống qua những nơi có độ cao quá cao và gần nguồn điện.

- Khi kết thúc công việc phải đóng tất cả các van ở chai gas và chai oxy, cũng như các ống dẫn khí. Đồng thời phải xả hết khí ra khỏi đường ống.
IV. Tổng kết: 
- Khái quát lại an toàn lao động trong xưởng thực hành.
- Quan tâm nhiều nhất đối với an toàn về điện và an toàn về hàn hơi.

V. Rút kinh nghiệm: 
CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ
Tên bài giảng:   SỬ DỤNG CÁC ĐỒNG HỒ ĐO TRONG LẠNH
I. Mục tiêu :
- Giới thiệu công dụng từng dụng cụ của người thợ điện - Lạnh.

- Thao tác đúng cách và sử dụng đúng chức năng của các dụng cụ.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Các bản vẽ trình bày các dụng cụ của người thợ điện lạnh.

- Các dụng cụ trong nghề điện lạnh.

2.1 Đồng hồ V.O.M 
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2.2. Công dụng :

- Còn gọi là đồng hồ vạn năng vì nó có nhiều chức năng sử dụng.

- Có thể dùng để đo dòng điện, điện áp, điện trở. Ngoài ra còn dùng để đo thử Transistor, xác định cực tính của Diode ...

2.3. Các giá trị chia độ trên đồng hồ V.O.M

- Thang (A): chia độ cho Ohm (từ phải là Ω – 0 qua trái là Ω - ∞).

- Thang (B) và (C): chia độ cho Volt, Ampere một chiều, xoay chiều. Trái số 0 và qua phải là cực đại.

- Thang (D): đọc hệ số khuếch đại của  Transistor (hFE = Ic/Ib).

- Thang (E) và cung (F): đọc dòng điện phân cực thuận hoặc nghịch (rỉ) của Diode.

- Thang (G): ICEO là cung đọc dòng rỉ của Transistor
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2.4. Cách sử dụng:

1. Đo điện áp:

- Khi muốn đo điện áp xoay chiều (AC) hoặc một chiều (DC), ta điều chỉnh công tắc xoay trên đồng hồ về những giai đo có ký hiệu AC.V hoặc DC.V.

- Chọn giai đo phù hợp (lớn hơn) với cấp điện áp cần đo.

- Mắc đồng hồ song song với nguồn đo.

- Đọc giá trị điện áp đo được trên thang đo.

+ Thang đo 10 volt: mỗi vạch là 0,2 đơn vị.

+ Thang đo 50 volt: mỗi vạch là 1 đơn vị.

+ Thang đo 250 volt: mỗi vạch là 5 đơn vị.

2. Đo dòng điện DC:

- Khi muốn đo điện một chiều (DC), ta điều chỉnh công tắc xoay trên đồng hồ về những giai đo có ký hiệu DC.mA.

- Chọn giai đo phù hợp với dòng điện cần đo.

- Mắc đồng hồ nối tiếp với nguồn cần đo.

- Đọc giá trị điện áp đo được trên thang đo tương ứng với tầm đo.

3. Đo điện trở:

- Khi muốn đo điện trở R, ta điều chỉnh công tắc xoay trên đồng hồ về những tầm đo có ký hiệu là Ω.

- Chọn tầm đo phù hợp với điện trở cần đo.

- Chập hai que đo lại rồi điều chỉnh núm quy chuẩn cho kim chỉ 0 Ω.

- Đặt hai que đo vào đầu hai điện trở cần đo.

- Đọc chỉ số đo được trên thang đo tương ứng với tầm đo.

4. Ampere kềm 
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4.1. Công dụng:

Dùng để đo cường độ dòng điện mà không cần mắc nối tiếp trong mạch. Ngoài ra còn có thể đo được điện áp xoay chiều hoặc đo được điện trở.
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4.2. Cấu tạo:

Ampere kềm có cấu tạo cơ bản gồm có một khung mạch từ khép - mở dễ dàng nhờ lò xo. Trên mạch từ được quấn nhiều vòng dây để lấy điện cảm ứng làm nguồn điện cung cấp cho điện kế khung dây quay sau khi đã chỉnh lưu.

4.3. Cách sử dụng:

1. Đo dòng điện xoay chiều:

- Bật công tắc về những tầm đo có kí hiệu AC.A (Ampere).

- Chọn thang đo thích hợp với dòng điện cần đo.

- Kẹp ampere kềm vào dây cần đo.

- Đọc chỉ số trên những thang đo tương ứng.

2. Đo điện áp xoay chiều:

- Bật công tắc về những tầm đo có ký hiệu AC.V.

- Chọn thang đo thích hợp với điện áp cần đo.

- Dùng hai que đo điện áp cần đo.

- Đọc chỉ số trên thang đo tương ứng với tầm đo.

3. Đo điện trở R:

- Bật công tắc về những tầm đo có ký hiệu Ω.

- Chọn thang đo thích hợp với điện trở cần đo.

- Dùng hai que đo đo điện trở cần đo.

- Đọc chỉ số trên thang đo tương ứng với tầm đo.

     5. Đồng hồ nạp gas (Bộ van nạp): 
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    5.1. Cấu tạo:
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1. Van khoá cao áp.

     
 2. Đồng hồ cao áp.

      
3. Móc treo.

      
4. Đồng hồ thấp áp.

      
5. Van khoá thấp áp.

      
6. Nối vào áp suất hút thấp.

      
7. Nối vào bơm chân không hoặc chai gas.

      
8. Nối vào áp suất cao. 

5.2. Chức năng nhiệm vụ:

- Dùng để đo áp suất hút và áp suất nén.

- Nạp gas.

- Hút chân không.

6. Máy hút chân không: 
       - Dùng để hút không khí trong hệ thống lạnh trước khi tiến hành nạp ga.
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Tên bài giảng:   SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY
I. Mục tiêu :
- Giới thiệu công dụng từng dụng cụ của người thợ điện - Lạnh.

- Thao tác đúng cách và sử dụng đúng chức năng của các dụng cụ.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Các bản vẽ trình bày các dụng cụ của người thợ điện lạnh.

- Các dụng cụ trong nghề điện lạnh
III. Nội dung và phương pháp dạy học:

1. Bộ gia công ống: 
1.1. Dao cắt:

- Dùng để cắt ống đồng.

- Cấu tạo:
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1. Nút vặn điều chỉnh lưỡi dao 

2. Trục lăn

3. Lưỡi cắt

4. Lưỡi dao làm sạch ống đồng sau khi cắt

1.2. Bộ nong (loe) ống:

- Dùng để thay đổi đường kính của ống đồng bằng cách làm lớn thêm ra.
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- Cấu tạo:

1. Tay vặn

2. Đồ nong (loe)

3. Bộ kẹp ống

4. Tay vặn siết kẹp

[image: image79.png]



1.3. Uốn ống:

- Dùng để uốn ống tuỳ theo góc độ yêu cầu khi lắp ráp đường ống trong hệ thống lạnh.

- Cấu tạo:

1. Tay dùng uốn ống di động

2. Rãnh đặt ống

3. Mặt chia độ 

4. Tay giữ ống cố định

2. Bộ hàn hơi: 
- Dùng để nối các ống lại với nhau trong hệ thống lạnh.
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- Cấu tạo:

1. Chai gió (chai oxy)

2. Van giảm áp chai gió

3. Van giảm áp chai gas

4. Chai gas

5. Dây dẫn gas (màu đỏ)

6. Dây dẫn oxy (màu xanh)

7. Van chỉnh gas 

8. Van chỉnh oxy

9. Mỏ hàn

2.1. Chai gió:

Còn gọi là chai oxy là loại chai làm bằng thép có chiều dày từ 12 -16 mm, trong đó chứa oxy với áp suất rất lớn. Nếu chứa đầy bình, áp suất đạt được 150 at.

2.2. Chai gas

- Chai gas cũng là loại chai lớn làm bằng thép, dày 10 – 12 mm. Trong đó nó chứa axêtylen ở dạng hơi (hoặc hơi ngậm trong dung môi axêtylen với áp suất khoảng chừng 20 at lúc đầy).

- Đôi khi người ta sử dụng khí butagas thay cho axêtylen.

- Chai butagas là chai chứa butagas ở trạng thái lỏng.

2.3. Van giảm áp

Công dụng để giảm áp gas đốt ( hoặc oxy) từ áp suất cao xuống áp suất sử dụng và đưa ra đường dây để hàn.

2.4. Bộ dây hàn:

- Dùng để nối từ hai chai gió và gas tới mỏ hàn và được nối bằng 4 conde, màu xanh dùng cho chai gió, màu đỏ dùng cho chai đá.

- Là dây cao su ba lớp.

2.5. Mỏ hàn:

- Là nơi hoà trộn giữa gas và oxy để thực hiện quá trình đốt.

- Sự hoà trộn giữa gas và oxy có được nhờ các van chỉnh gas và oxy.

6.1. Nhiệm vụ:

Dùng để loại bỏ không khí ra khỏi hệ thống lạnh.

6.2. Cấu tạo:

3.7. Các dụng cụ cầm tay khác: 
	STT
	Thiết bị
	Tên

	1
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	Vít bake

	2
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	Vít dẹt

	3
	[image: image8.png]



	Khoá miệng

	4
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	Mỏ lết

	5
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	Kềm nhọn

	6
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	Kềm răng

	7
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	Bộ lục giác

	8
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	Bộ lục giác

	9
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	Dao làm sạch ống đồng


3.8 Khoan điện:

- Dùng để khoan đóng tắc kê treo dàn nóng, dàn lạnh máy lạnh
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V. Tổng kết: 
- Khái quát lại các dụng cụ đồ nghề vừa được học.

- Hướng dẫn lại những SV chưa nắm vững bài.

VI. Rút kinh nghiệm: 
CHƯƠNG 2: ĐẤU MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA
Tên bài giảng:  ĐẤU CÁC MẠCH ĐÈN THÔNG DỤNG
I. Mục tiêu :
- Giúp sinh viên thiết kế, lắp đặt, vận hành được các mạch đèn thông dụng.

- Hệ thống đèn phải bố trí hợp lý và thẩm mỹ.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Khoan, búa, kềm điện, kềm răng, tua vit, ...

- Bóng đèn tròn, đèn huỳnh quang, cầu chì, công tắc, .....

- Dây dẫn điện, băng keo điện

III. Phương pháp dạy học: (Diễn thuyết – Đàm thoại)

IV. Nội dung: 

1. Phương pháp đi dây trong ống: 

1.1. Đi dây trong ống thường (ống nhựa, ống kẽm):

- Đây là loại ống ít chịu sự va chạm về cơ, thường trang bị trong nhà. Là loại ống nhựa cứng PVC, có các đường kính 7, 9, 11, 13.5, 16, 23, 29, 36 và 48 mm.

- Các phụ kiện đi vói ống gồm có: ống nối T, ống nối L, ống nối dài, ống cách điện miệng ống.

1.2. Cách lắp đặt đường ống:

- Thường được sử dụng lắp nổi, số lượng dây dẫn chứa trong ống không được quá số lượng quy định tương ứng với cở ống.

- Có hai cách lăp đặt:

1. Cách 1: 

- Đặt dây trong ống trước khi lắp đặt cố định đường ống lên tường. 

- Sau đó đặt các ống nối T, L và tiến hành từng đoạn ống với đầy đủ số lượng đường dây đã dự trù trước.

- Việc cố định đường ống trên tường nhờ các móc giữ dùng với đinh thép.

- Nếu đường ống lớn, phải thực hiện các tăc kê để giữ chắc đường ống. Khoảng cách giữa các móc đỡ các đường ống từ 0,5 – 0,7 m.

2. Cách 2:

- Đặt đường ống ngầm trong tường: cần chú ý nơi lắp đặt đường dây phải khô ráo.

- Thiết kế đường ống đặt ngầm phải dự trù đường ống có cở ống tối thiểu phải là cở số 13 và không được dùng ống nối T, êke mà phải dùng hộp nối.

- Ở nơi bẻ góc đường ống, không có môi rẻ thì phải uốn cong đường ống với bán kính bằng 10 lần đường kính cở ống vói dụng cụ uốn.

Sau khi đã đặt đường ống xong: 

- Tiến hành luồn dây trong ống nhờ một dụng cụ kéo dây. 

- Khi luồn dây, ta phải đẩy dây kéo qua đường ống trước, rồi cột chặt các đầu đường dây muốn lắp đặt vào đầu dây kéo mồi.

- Kéo từ từ các đường dây qua ống cho đến hộp nối thứ hai.

- Cứ thế luồn các đường dây trong các đoạn ống kế tiếp.

1.3. Bảng chọn cở đường ống tương ứng với số lượng dây:

	 Tiết diện
	Số sợi
	Đặt nổi
	Đặt ngầm

	
	
	Ống nhựa
	Ống kẽm
	Ống nhựa
	Ống kẽm

	1,5 mm² (14/10)
	2

3

4

5
	9

9

9

9
	9

9

9

11
	11

11

11

11
	13

13

13

13

	2,5 mm² (18/10)
	2

3

4

5
	9

9

9

9
	9

11

11

13
	11

11

11

11
	13

13

13

13

	4 mm² (22/10)
	2

3

4

5
	9

9

11

11
	11

13

13

16
	11

11

11

11
	13

13

16

16

	6 mm² (28/10)
	2

3
	11

11
	13

13
	11

11
	13

16


2. Mắc các mạch đèn cơ bản: 
2.1. Mạch đèn đơn giản:

Trong mạch bao gồm một công tắc điều khiển một đèn và có ổ lấy đặt tại bảng điện. Cầu chì bảo vệ toàn bộ mạch.

2.2. Mạch đèn mắc song hàng:

Tất cả mạch thắp sáng, đèn được mắc song hàng điều khiển bởi một công tắc hoặc công tắc riêng. Vì trong mạch song hàng, nếu một đèn hỏng không làm ảnh hưởng đến các mạch đèn khác.
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2.3. Mạch đèn mắc nối tiếp:

- Mạch ít sử dụng, thường ứng dụng trang trí.

- Khi mắc nối  tiếp các đèn phải có cùng công suất và cùng điện áp.

- Sơ đồ mạch điện:
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Mạch đèn nối tiếp


- Nguyên lý làm việc:

 Sử dụng hai bóng đèn có điện áp 110V, nếu một trong hai bóng bị cháy thì bóng còn lại cũng bị hỏng theo.

2.4. Mạch đèn thắp sáng luân phiên:

- Trong mạch phải dùng công tắc ba chấu để chuyển hướng dòng điện đến đèn.

- Nếu cần tắt đèn toàn bộ phải bố trí một công tắc nối tiếp với công tắc 3 chấu.

- Ứng dụng trong phòng tối rửa phim ảnh, trong phòng ngủ, khách sạn.

- Sơ đồ mạch điện:
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Mạch đèn sáng luân phiên


- Nguyên lý làm việc:

Khi đóng công tắc thường thì một trong hai đèn sáng. Nếu bật công tắc S2 sang vị trí khác thì dòng điện chuyển hướng đi sang đèn khác, làm đèn này sáng đèn kia tắc ngay.

2.5. Mạch đèn thắp sáng, mờ:

- Phạm vi: Chỉ dùng loại đèn có tim mà thôi, không thể áp dụng với đèn huỳnh quang.

- Ứng dụng: thắp sáng trong phòng ngủ, khách sạn.

- Sơ đồ mạch điện:
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- Khi mạch hoạt động, các bóng đèn vì mắc nối tiếp nên sáng mờ, ở vị trí hai đèn Đ2 nhận đủ điện áp nên sáng bình thường, còn đèn Đ1 hở mạch nên không sáng.

2.6. Mạch đèn cầu thang hành lang: 

- Ứng dụng: thắp sáng ở cầu thang, hành lang.

- Dùng hai công tắc ba chấu, nên có thể tắt, mở thắp sáng đèn ở hai nơi, chỉ cần một cầu chì bảo vệ.

- Sơ đồ mạch điện:
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- Nguyên lý làm việc:

Khi đèn không sáng, bật công tắc S1 (hoặc S2) thì đèn sáng. Vì dòng điện qua cầu chì, qua công tắc S1 đến công tắcS2, lúc đó đang nối mạch nên dẫn dòng điện qua đèn làm đèn sáng. Nếu muốn tắt đèn thì bật công tắc S1 hoặc công tắc S2.

2.7. Mạch đèn thắp sáng theo thứ tự:

- Ứng dụng: thắp sáng trong kho chứa ít người lui tới

- Sơ đồ mạch điện:
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- Nguyên lý hoạt động:

Khi đóng S1, dòng điện đi qua S2 đến đèn Đ1 làm đèn sáng. Khi tiếp tục bật công tắc S2 thì bây giờ đèn Đ1 tắt, đèn Đ2 sáng. Nếu tiếp tục bật công tắc S3 thì đèn Đ2 lại tắt, đồng thời đèn Đ3 sáng. Nếu bật công tắc theo chiều ngược lại S3 → S2 → S1thì các đèn sẽ sáng theo tuần tự ngược lại.

Maïch ñeøn vaøo phoøng toái: ( vaøo nhaø kho )

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.8. Mạch đèn huỳnh quang:

- Ứng dụng: rộng rãi trong hộ gia đình cũng như trong nhà xưởng.

- Sơ đồ mạch điện:
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Sử dụng Ballast hai dây

- Nguyên lý hoạt động:

Khi cấp điện Starter sẽ có điện và kín mạch, dòng điện đi qua hai tim đèn làm nung nóng tim đèn và phát xạ điện tử. Sau đó Starter nguội đi và mở tiếp điểm, điện áp nguồn đặt vào hai đầu đèn làm xuất hiện hiện tượng phóng điện trong chất khí. Khi ấy thuỷ ngân trong bóng đèn sẽ bốc hơi và duy trì hiện tượng phóng điện.

V. Tổng kết: 
- Khái quát lại các cách mắc đèn.

- Hướng dẫn lại những SV chưa nắm vững bài.

VI. Rút kinh nghiệm: 
Tên bài giảng:     ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA
I. Mục tiêu :
- Xác định, đấu chạy các loại động cơ không đồng bộ một pha dùng trong các hệ thống lạnh.

- Đảm bảo an toàn về kỹ thuật khi đấu chạy động cơ.

- Đảm bảo cho người và thiết bị.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Các loại động cơ không đồng bộ một pha.

- Tụ các loại, dây dẫn điện, băng keo, ...

- Dụng cụ người thợ điện.

III. Phương pháp dạy học: (Diễn thuyết – Đàm thoại)

IV. Nội dung: 
                    Lốc tủ lạnh  





 Lốc máy lạnh
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1. Lý thuyết cơ bản
1.1. Cấu tạo:

Động cơ một pha cấu tạo gồm có hai phần:

● Startor: là phần cố định, có quấn bộ dây gồm pha chạy và pha đề đặt lệch nhau một góc điện α = 90° nhằm mục đích để động cơ dễ khởi động.

● Rotor: là phần quay, là loại Rotor lồng sóc.

1.2. Nguyên lý làm việc:

- Động cơ một pha nếu chỉ bố trí cuộn dây thì nó không khởi động được, vì chỉ tạo ra từ trường đập mạch. Nếu quay trục động cơ thì nó sẽ khởi động được và thông thường pha đề mắc nối tiếp với tụ hoá để lam lệch pha giữa hai dòng trong pha chạy và pha đề. Nhờ đó tạo được mô men khởi động ban đầu cho động cơ.

- Khi động cơ đạt đến 75% tốc độ định mức, thì ngắt khoá mở mạch cắt dòng điện trong pha đề để bảo vệ tụ điện và pha đề không bị hỏng. Khi đó động cơ chỉ vận hành với pha chạy mà thôi.

- Tốc độ của động cơ được xác định: nđ/cơ< 60f/p (vòng/phút).

Trong đó: 

+ f: tần số nguồn điện.

+ p: số cặp cực

2. Kiểm tra: 
- Xác định loại động cơ không đồng bộ một pha.

- Kiểm tra dây quấn và vỏ máy.

- Kiểm tra chạm giữa các cuộn dây với nhau.

- Kiểm tra phần cơ.

3. Xác định các đầu dây: 
3.1. Loại 3 đầu dây:

- Dùng V.O.M. để thang đo điện trở R x 1 đo lần lượt các cặp dây có điện trở lớn nhất đó chính là  hai đầu dây R và S, dây còn lại là dây chung C.
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Động cơ không đồng bộ 3 pha 9 đầu dây

- Chuyển một đầu đo đến dây chung C lần lượt dùng đầu dây đo kia, để kiểm tra các đâu dây còn lại. Cặp nào có điện trở lớn hơn là cặp có đầu dây khởi động (đầu S), cặp nào có điện trở nhỏ hơn là cặp có đầu dây làm việc (đầu R).

- Như vậy điện trở cuộn chạy nhỏ hơn  cuộn đề.

+ C: Common (đầu chung)
+ S: Start (cuộn đề)

+ R: Run (cuộn chạy)
3.2. Đấu dây cho động cơ lốc hoạt động. (Lốc tủ lạnh)

- Kẹp ampe


- Cấp nguồn vào cặp (C,R)


- Quẹt từ S qua R


- Giữ nguyên 2 đầu dây (C,R) với nguồn

  Lưu ý: Khi khởi động dòng lớn động cơ lốc đã chạy dòng nhỏ ( Ikđ = 4 ( 6 Iđm )
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3.3. Loại 5 đầu dây:

- Thường có trong các động cơ quạt 3 tốc độ

- Xác định các đầu dây ra:

+ Dùng V.O.M để thang đo điện trở R X 1Ω hoặc R x 10Ω.

+ Lần lượt đo các đầu dây ra (đo từng cặp).

+ Nếu cặp nào có điện trở lớn nhất đó chính là hai đầu dây của cuộn chạy và đề, ba đầu dây còn lại chính là số.

+ Lấy một trong ba đầu dây số, đo ngược lại với hai đầu dây vừa tìm được, nếu cặp nào có điện trở lớn hơn thì đó là cuộn dây đề, nhỏ hơn là cuộn chạy.

+ Để xác định các đầu dây của cuộn số, ta lấy đầu dây chạy vừa tìm được đo với ba đầu dây cuộn số. Nếu kết quả nào lớn nhất thì đó là số chậm, và kết quả nào nhỏ nhất thì đó là số nhanh.

3.4. Đấu dây và vận hành:

- Đấu dây theo sơ đồ hình dưới, hai đầu cuộn chạy và đề mắc 1 tụ ngậm 1,5 – 2 µF.

- Nguồn điện xoay chiều 220V.

- Dùng công tắc số để thay đổi tốc độ của quạt.

- Quạt chạy tốc độ chậm ở vị trí số1.

- Quạt chạy tốc độ trung bình ở vị trí số 2.

- Quạt chạy tốc độ nhanh ở vị trí số 3.
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V. Tổng kết: 
- Khái quát lại cách xác định các cuộn dây của động cơ không đồng bộ 1 pha.

- Hướng dẫn lại những SV chưa nắm vững bài.

VI. Rút kinh nghiệm: 
CHƯƠNG 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN BA PHA CƠ BẢN
Tên bài giảng:  ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
I. Mục tiêu :
- Xác định, đấu chạy các loại động cơ không đồng bộ ba pha dùng trong các hệ thống lạnh.

- Xác định được cực tính của các loại động cơ 3 pha 6 đầu dây, 9 đầu dây, 12 đầu dây.

- Đảm bảo an toàn về kỹ thuật khi đấu chạy động cơ.

- Đảm bảo cho người và thiết bị.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Đồng hồ V.O.M, pin 1,5 V, dây đấu điện.

- Động cơ không đồng bộ 3 pha 6 đầu dây, 9 đầu dây, 12 đầu dây.

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

III. Phương pháp dạy học: (Diễn thuyết – Đàm thoại)

IV. Nội dung: 
[image: image28.jpg]



1. Cấu tạo: 
Gồm có hai phần chính:

◙ Stator: 

- Là phần cố định tạo ra từ trường quay, được cấu tạo bởi các lá sắt từ ghép lại với nhau thành khối trụ tròn, phía trong lòng stator có các đường rảnh là nơi đặt các cạnh dây dẫn.

- Ba cuộn pha được bố trí đều trên stator và lệch nhau một góc 120°, phần mạch từ stator thường được cố định trong thân máy bằng gang đúc có đế vững chắc.

◙ Rotor:

- Là phần quay, cũng được cấu tạo bởi các lá sắt từ ghép lại thành khối trụ đặc và xung quanhcó các đường rảnh là nơi để đặt các thanh dẫn bằng đồng hoặc nhôm đúc.

- Các thanh dẫn được nối ngắn mạch với nhau tạo thành mạch kín dạng lồng sóc.

- Khi cho dòng điện ba pha vào động cơ và do sự bố trí bộ dây quấn có các pha lệch nhau 120°, nên tạo được từ trường quay làm phát sinh trong các thanh dẫn của rotor dòng điện cảm ứng và dưới  tác dụng của từ trường quay, tạo ra được lực điện từ làm cho rotor quay theo chiều của từ trường quay. Tốc độ quay của rotor luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay là:

n1 = 60f/p    (vòng / phút)

Trong đó:  * p: là số cặp cực

                  * f: tần số nguồn điện

Do đó nó được gọi là động cơ không đồng bộ

2. Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 6 đầu dây 
2.1. Xác định cực tính động cơ điện không đồng bộ 3 pha 6 đầu dây :

Lý do phải xác định : khi động cơ điện không đồng bộ ba pha 6 đâu dây mất ký hiệu các cuộn dây AX, BY, CZ, yêu cầu vận hành động cơ điện không đồng bộ 3 pha 6 đầu dây, ta phải xác định được cực tính của chúng.

Các bước tiến hành :

Bước 1 : Xác định các cuộn dây liên lạc :
- Dùng đồng hồ V.O.M để thang đo điện trở (Rx1) đo từng cặp cọc dây ra bất kỳ.

- Vẽ lại sơ đồ liên lạc.

- Khi xác định xong, đánh dấu các cuộn dây liên lạc lại để tránh nhằm lẫn trong quá trình thao tác.
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Bước 2 : Xác định cực tính của các cuộn dây :
- Dùng phương pháp nhấp pin để xác định cực tính của các cuộn dây.

- Nhắp pin vào một trong ba cuộn dây (giả sử nhấp vào cuộn A – X : (+) pin nối với A cuộn dây, (-) pin nối với X cuộn dây)
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- Dùng đồng hồ V.O.M để thang đo 100 µA (thang đo dòng điện một chiều) đo dòng điện ở các cuộn dây còn lại. Quan sát thấy :

- Pha B :

+ Nếu kim đồng hồ lên theo chiều thuận thì que dương đồng hồ V.O.M sẽ là đầu cuối cuộn dây (Y), que âm đồng hồ sẽ là đầu của cuộn dây.

+ Trường hợp kim đồng hồ lên ngược thì phải đổi hai đầu que đo lại

- Pha C : 

+ Nếu kim đồng hồ lên theo chiều thuận thì que dương đồng hồ V.O.M sẽ là đầu cuối cuộn dây (Z), que âm đồng hồ sẽ là đầu của cuộn dây.

+ Trường hợp kim đồng hồ lên ngược thì phải đổi hai đầu que đo lại.

2.2. Đấu dây động cơ :

2.2.1. Đấu sao (Y)

- Nối tắt 3 cuộn dây cuối X, Y, Z lại với nhau thành một pha.

- Các đầu cuộn dây A, B, C được nối với 3 pha của mạng điện.

2.2.2. Đấu tam giác (∆) :

- Đầu pha của pha này đấu với cuối pha kế theo và theo thứ tự xoay tròn thành từng cặp AZ, BY, CX.

- Các cặp này được nối vào mạng điện 3 pha.
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2.3. Vận hành động cơ:

- Khi điện áp nguồn bằng điện áp dây của động cơ thì động cơ đấu sao.

- Khi điện áp nguồn bằng điện áp pha của động cơ thì động cơ đấu ∆
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3. Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 9 đầu dây : 
3.1. Cấu tạo:

Động cơ không đồng bộ  3 pha 9 đầu dây có câu tạo gồm 6 cuộn dây quấn. Trong đó mỗi pha được chia thành hai cuộn dây và đã được đấu sao 3 cuộn dây nhỏ trong 3 pha.
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3.2. Xác định cực tính động cơ điện không đồng bộ 3 pha 9 đầu dây :

Lý do phải xác định : khi động cơ điện không đồng bộ ba pha 9 đầu dây mất ký hiệu các cuộn dây 1 – 4, 2 – 5, 3 – 6, 7 – 8 – 9, yêu cầu vận hành động cơ điện không đồng bộ 3 pha 9 đầu dây, ta phải xác định được cực tính của chúng.

Các bước tiến hành :

Bước 1 : Xác định các cuộn dây liên lạc (tương tự như ĐCKĐB 3 pha 6 đầu) :
- Dùng đồng hồ V.O.M để thang đo điện trở (Rx1) đo từng cặp đầu dây ra bất kỳ. Riêng đối với 3 đầu dây 7, 8, 9 thì đo từng cặp trong hai đầu, kim đồng hồ V.O.M đều lên (do đã được nối sao ở trong động cơ)

- Vẽ lại sơ đồ liên lạc.

- Khi xác định xong, đánh dấu các cuộn dây liên lạc lại để tránh nhằm lẫn trong quá trình thao tác.

- Ta có điện trở của từng cuộn dây trong động cơ như sau:

R7-8 = R7-9 = R8-9 > R1-4 = R2-5 = R3-6
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Bước 2 : Xác định các cuộn dây cùng pha:
- Đánh dấu 3 đầu dây ra mà ta đo từng cặp trong chúng có cùng điện trở là 7, 8, 9.

- Dùng pin DC 1,5 V nhắp vào hai đầu 7 – 8.

- Dùng V.O.M để thang đo dòng điện một chiều (100 µA) đo ở 3 cuộn dây riêng biệt còn lại, sẽ có hai cuộn dây lên mạnh và một cuộn dây lên yếu. Cuộn dây lên yếu đó (cuộn 3 – 6) chính là cuộn cùng pha với cuộn dây mà ta không nhắp pin (cuộn 9 - 12).

- Tương tự ta nhấp pin vào hai đầu 7 – 9, 8 – 9, ta sẽ được các cuộn 2 – 5, và cuộn 1 – 4 là các cuộn cùng pha với cuộn không nhấp pin (8 – 11), và cuộn (7 – 10).

Bước 3 : Xác định cực tính của các cuộn dây :
- Dùng phương pháp nhấp pin để xác định cực tính của các cuộn dây.

● Xác định cực tính cuộn (1 – 4)

- Nhắp pin vào đầu 7 – 8 với (+) pin vào 7, (-) vào 8.

- Dùng V.O.M để thang đo cường độ dòng điện một chiều (100 µA), đo ở cuộn dây (1 – 4). Quan sát nếu thấy:

+ Kim lên chiều thuận thì dương của đồng hồ là đầu đầu (1), âm đồng hồ là đầu cuối (4).

+ Kim lên ngược chiều thì phải đảo hai đầu que đo lại.

● Xác định cực tính cuộn (2 – 5)
- Nhắp pin vào đầu 7 – 8 với (+) pin vào 8, (-) vào 7.

- Dùng V.O.M để thang đo cường độ dòng điện một chiều (100 µA), đo ở cuộn dây (2 – 5). Quan sát nếu thấy:

+ Kim lên chiều thuận thì dương của đồng hồ là đầu đầu (2), âm đồng hồ là đầu cuối (5).

+ Kim lên ngược chiều thì phải đảo hai đầu que đo lại.

● Xác định cực tính cuộn (3 – 6)
- Nhắp pin vào đầu 8 – 9 với (+) pin vào 9, (-) pin vào 8.

- Dùng V.O.M để thang đo cường độ dòng điện một chiều (100 µA), đo ở cuộn dây (3 – 6). Quan sát nếu thấy:

+ Kim lên chiều thuận thì dương của đồng hồ là đầu đầu (3), âm đồng hồ là đầu cuối (6).

+ Kim lên ngược chiều thì phải đảo hai đầu que đo lại.

3.3. Đấu dây động cơ:

3.3.1. Đấu sao (Y):

Khi điện áp nguồn bằng điện  áp dây của động cơ thì ta đấu Y

- Nối 4 – 7, 5 – 8, 6 – 9.

- Cấp điện vào 1, 2, 3.
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3.3.2. Đấu sao nhỏ:

Cách 1:

- Nối 4 – 5 – 6.

- Cấp điện vào 1, 2, 3.

Cách 2:
Cấp điện vào 7, 8, 9
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3.3.3. Đấu sao song song (Y//Y)

- Nối 4 – 5 – 6, 1 – 7, 2 – 8, 3 – 9.

- Cấp điện vào 1, 2, 3.
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3.3.4. Vận hành động cơ :

- Khi điện áp nguồn bằng điện áp dây của động cơ, thì động cơ đấu sao (Y).

- Khi điện áp nguồn bằng nữa điện áp của động cơ thì động cơ đấu Y nhỏ hoặc Y//Y.

Tên bài giảng:  KHẢO SÁT KIỂM TRA KHÍ CỤ ĐIỆN

I. Mục tiêu :
- Nhận biết được các loại khí cụ điện được sử dụng trong ngành điện – lạnh.

- Khảo sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị.

- Kiểm tra, xác định các thông số kỹ thuật cho các thiết bị, khí cụ.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Khí cụ điện các loại.

- Đồng hồ VOM, bóng đèn, kềm, vít, ...

III. Phương pháp dạy học: (Diễn thuyết – Đàm thoại)

IV. Nội dung: 
	Bước công việc
	Nội dung thực hiện

	Khảo sát thiết bị:

1. Nút nhấn (Button):

- Nhiệm vụ: dùng để đóng ngắt, khởi động và dừng động cơ.

- Phân loại:

+ Nút nhấn đơn: 
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, 
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+ Nút nhấn kép: 
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2. Công tắc tơ (Contactor):
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- Nhiệm vụ: Thường được dùng để khởi động từ cho động cơ.

- Cấu tạo:

+ Nam châm điện.

+ Thanh dẫn.

+ Hệ thống các cặp tiếp điểm 

3. Rờ le nhiệt (Thermal Protector Relay):

- Nhiệm vụ: dùng để bảo vệ cho động cơ khi bị quá tải.
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4. Rơle trung gian (Auxiliary Relay):

- Được dùng trong mạch điều khiển để điều khiển sự hoạt động của động cơ.

5. Rơle thời gian (Timer Relay):

- Nhiệm vụ giống như rơle trung gian, nhưng có thêm chức năng hẹn giờ.

6. CB:

Là dạng thiết bị dùng để đóng ngắt mạch điện động lực
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	- Kiểm tra tình trạng của các cặp tiếp điểm thường mở (NO: Normal Open) và các cặp tiếp điểm thường đóng (NC: Normal Closed) bằng cách dùng VOM.

- Chọn dòng chịu tải của contactor cho động cơ

Ict = 1.5 Iđm.

- Dựa vào nhãn, mác để xác định công suất chịu tải của contactor.

- Kiểm tra tình trạng của cuộn coil, các cặp tiếp điểm chính (động lực) và các cặp tiếp điểm phụ (điều khiển) bằng cách dùng VOM hay bóng đèn.

- Chọn dòng chịu tải của rơle nhiệt cho động cơ:

Ict = (1.2 – 1.3) Iđm
- Dựa vào nhãn, mác để xác định công suất chịu tải của rơle nhiệt.

- Kiểm tra tình trạng của các cặp tiếp điểm chính (động lực) và các cặp tiếp điểm phụ (điều khiển) bằng cách dùng VOM hay bóng đèn.

- Kiểm tra tình trạng của cuộn coil, các cặp tiếp điểm thường đóng và các cặp tiếp điểm thường mở bằng cách dùng VOM hay bóng đèn.

- Kiểm tra tình trạng của cuộn coil, các cặp tiếp điểm thường đóng, các cặp tiếp điểm thường mở, và các cặp tiếp điểm thường đóng mở chậm và các cặp thường mở đóng chậm bằng cách dùng VOM hay bóng đèn.

- Chọn dòng chịu tải của CB cho động cơ:

Ict = 1.5 Iđm.

- Kiểm tra tình trạng của các cặp tiếp điểm bằng VOM hoặc bóng đèn.



	3.2. Hướng dẫn thường xuyên:
	- Yêu cầu phải kiểm tra chính xác đặc tính cũng như nhiệm vụ của từng loại khí cụ điện.

- Theo dõi, kiểm tra uốn nắn các thao tác của sinh viên.

- Phát hiện các sai sót và đưa ra các phương pháp khắc phục.

- Hướng dẫn sinh viên học tập quan sát nhận biết hư hỏng để tìm hư hỏng và sửa chữa.


.

5. ĐẤU MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN:
5.1. Mạch khởi động từ: 
Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ không đồng bộ 3 pha
- Ứng dụng: dùng để mở và tắt động cơ.

- Sơ đồ mạch điện:
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5.2. Mạch khoá:

- Ứng dụng: chỉ có một động cơ hoạt động trong một hệ thống, còn các động cơ còn không hoạt động.

- Sơ đồ mạch điện:  

[image: image46.png]Mach dong luc Mach didu khién




5.3. Mạch tuần tự:

- Ứng dụng: dùng trong tổ hợp máy hoạt động theo một thứ tự trước sau.

- Sơ đồ mạch điện:
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5.4. Mạch đảo chiều quay:

- Dùng để đảo chiều quay của động cơ.

- Sơ đồ mạch điện:
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- Nguyên lý hoạt động: Chỉ cần đổi hai pha trong ba pha thì động cơ sẽ đảo chiều quay.
V. Tổng kết: 
- Khái quát lại cách xác định cực tính  của động cơ không đồng bộ 3 pha.

- Cách đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha.

- Hướng dẫn lại những SV chưa nắm vững bài.

CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ
Tên bài giảng:  SỬ DỤNG BỘ HÀN GIÓ ĐÁ TRONG SỬA CHỮA LẠNH
I. Mục tiêu :
- Biết cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Kỹ thuật: Mối hàn chắc chắn, kín, không giảm tiết diện.

- Mỹ thuật: Mối hàn đẹp, bóng, lớp bạc hàn phủ đều.

- An toàn: Tránh độc hại của khói và ngọn lửa, những mối hàn còn nóng phải làm nguội tránh đụng va chạm, không được gây cháy nổ.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Vật liệu: Que hàn bạc, que hàn thau, hàn the, ống đồng.

- Thiết bị: Bộ hàn gió đá, mồi lửa.

- Dụng cụ: Kềm bấm, kềm giữ, êtô, bộ nong loe.

III. Phương pháp dạy học: (Diễn thuyết – Đàm thoại)

IV. Nội dung:

1. Quy trình hàn hơi: 
1.1. Khái niệm :

- Hàn gió đá còn gọi là hàn oxy, axêtylen ( O2, C2H2). Thực chất nó dùng sự cháy của axêtylen trong oxy để làm nóng chảy chính vật cần hàn.

- Trong sửa chữa lạnh nhỏ người ta dùng butagas (gas bếp) lúc đó ngọn lửa sẽ ít nóng hơn và nhiệt độ kém hơn.

1.2. Que hàn và chất tẩy rửa mối hàn:

- Que hàn là chất để đắp vào mối hàn. Có hai loại là:

+ Bạc hàn (que hàn bạc)

+ Thau hàn (que hàn thau).

- Bạc hàn: dùng để hàn ống đồng.

- Thau hàn: dùng để hàn ống Cu – Fe hoặc Fe – Fe.

- Chất  tẩy rửa (hàn the) dùng để làm sạch mối hàn và làm cho que hàn dễ nóng chảy.

Chú ý: 

- Thau hàn khó chảy hơn bạc hàn.

- Khi hàn thau hàn mới được dùng hàn the, còn bạc hàn thì không nên.

1.3. Thao tác hàn:

Thao tác mở gió đá:

1. Mở van chai gió.

2. Chỉnh van giảm áp chai gió. (Từ 3 – 6 kg/cm²).

3. Mở van chai đá.

4. Chỉnh van giảm áp chai đá. (Từ 0,3 – 0,6 kg/cm²).

5. Mở các khoá chỉnh ở mỏ hàn, kiểm tra gió đá có ra ở mỏ hàn.

Thao tác mồi lửa:
1. Mở axetylen (kiểm tra hơi axetylen ra bằng cách để tay trước mỏ hàn) nhưng không được mở nhiều, có vừa đủ cảm giác là được.

2. Mồi lửa bằng bật lửa.

3. Mở oxy từ từ và chỉnh lửa.

Thao tác chỉnh lửa:
- Điều chỉnh bằng cả hai tay:

+ Tay phải điều chỉnh van gió.

+ Tay trái điều chỉnh van đá.

- Có thể chỉnh thứ tự mở van này rồi mở van kia.

- Có thể mở đồng thời cả hai van.

- Chỉnh lớn lửa:

+ Mở thêm  axetylen

+ Sau đó mở thêm oxy.

- Chỉnh nhỏ lửa:

+ Khoá bớt oxy trước.

+ Sau đó khoá bớt axetylen.
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Làm sạch vật liệu và kiểm tra các chi tiết trước khi hàn:
- Dũa, đánh giấy nhám, lau khô lớp dầu bẩn khỏi các chi tiết hàn.

- Các chi tiết hàn không được có ba via và biến dạng.

Thao tác hàn:
- Nung sơ bộ: nung xung quanh ống một cách đồng đều.

Chú ý: chỉ nung nóng phần có đánh dấu A và C, không nung phần có đánh dấu B.

- Đưa mỏ hàn vào chổ cần hàn, mỏ hàn hợp với chi tiết hàn một góc 45° và hướng thẳng ngọn lửa hàn vào tâm ống chính.

- Chờ ống nóng đỏ lên mới đưa que hàn vào, tay cầm que hàn giống như cầm bút chì.

- Bắt đầu cho nóng chảy que hàn sau giai đoạn đốt sơ bộ.

- Cho nóng chảy thật nhanh que hàn thành nước hàn chảy thấm vào khe hàn.

- Tránh dùng lửa mạnh quá làm xê dịch lớp kim loại của mối hàn.

- Tránh để ngọn lửa một chổ dễ gây ra thủng ống.
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Kiểm tra mối hàn:

1. Nước hàn chảy đều trên mối hàn.

2. Không có lỗ rò hoặc giọt đọng kim loại trên mối hàn.

3. Mở van giảm áp chai gió (có thể không cần).

4. Mở van giảm áp đá (có thể không cần).

5. Xả hết gió đá còn trong dây.

6. Kiểm tra kim đồng hồ về vị trí 0.

Thao tác tắt lửa:
- Làm đồng thời hai thao tác:

+ Từ từ khoá van axetylen đồng thời mở oxy.

+ Khi ngọn lửa tắt thì khoá luôn van oxy lại.

Chú ý: Khi tắt mỏ hàn mà không có tiếng nổ thì mới đạt

Thao tác tắt gió đá:

1. Khoá van chai đá.

2. Khoá van gió. 
2. KỸ THUẬT HÀN ỐNG
1. Hàn ống cùng  đường kính:
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2. Hàn ống khác đường kính:
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3. Hàn bít ống:
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4. Hàn cáp:
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V. Tổng kết:
- Khái quát lại các thao tác mở van chai gió, đá; các thao tác hàn bạc, thau.

- Hướng dẫn lại những SV chưa nắm vững bài.

Tên bài giảng:      CÁC THAO TÁC CƠ KHÍ TRÊN ỐNG

I. Mục tiêu :
- Biết được cách gia công ống trong sửa chữa lạnh như: cắt, uốn, loe, nông ống.

- Sử dụng đúng dụng cụ gia công ống.

- Thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

- Vật tư: Ống đồng

- Dụng cụ: Bộ nông ống, lã ống, dao cắt, búa cao su, dũa, bộ uốn ống.

III. Phương pháp dạy học: (Diễn thuyết – Đàm thoại)

IV. Nội dung:

1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống: 
- Duỗi ống thẳng ra.

- Sau khi cắt một đoạn, phải làm kín ngay đầu ống ở cuộn còn lại, để tạp chất không lọt vào trong ống.

- Làm kín xong, lại cuốn đầu ống ngay vào trong cuộn.

2. Phương pháp cắt ống: 
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2.1. Cắt ống:

- Sau khi đã đo đủ chiều dài cần thiết, cần cộng thêm một khoảng nữa, tối đa là 15cm.

- Kiểm tra cẩn thận chiều dài của ống, sau đó lấy dũa vạch vào chỗ cần phải cắt.

- Đặt ống vào giữa những con lăn đĩa cắt.

- Đặt đúng lưỡi dao cắt vào vạch dấu đã vạch bằng dũa.

- Vặn tay vít đến khi lưỡi đĩa cắt chạm sát vào ống đồng.

- Quay từ từ dao cắt xung quanh ống, vừa quay vừa siết thêm tay vít để làm tăng sức ép của lưỡi cắt.
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- Tiếp tục cắt bằng cách tăng dần sức ép của đĩa cắt nhưng không được siết mạnh quá để khỏi làm hỏng ống. Cho đến khi ống được cắt xong.

2.2. Làm sạch ống:

- Sau khi cắt mặt ống có ba via cần phải nạo nhẵn.

- Quay mặt cắt cần nạo ba via của ống đồng xuống phía dưới.

- Dùng dao làm sạch ống đồng để nạo. Chú ý không được làm hỏng bề mặt trong của ống.

- Dùng dũa mài nhẵn ống đồng, cho đến khi sạch hoàn toàn không còn ba via nữa.

.3. Thao tác uốn ống: 
	Nội dung công việc
	Hướng dẫn thực hiện

	1. Đưa ống vào dụng cụ uốn ống
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	- Đưa ống vào dụng cụ uốn ống.

- Đặt cán xoay ở 180°.

- Nâng móc giữ ống ra khỏi vị trí.

- Đặt ống vào rãnh của bánh xe định hình

	2. Chuẩn bị uốn ống
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	- Ngoàm móc ống.

- Nâng cán xoay ra đúng vị trí và đúng góc yêu cầu.

- Lựa đặt guốc định hình lên vị trí uốn.

- Chú ý: góc của guốc định hình chỉ đúng vào dấu 0°.

- Ghi độ góc trên bánh xe định hình.

	3. Uốn ống:
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	- Tiến hành uốn ống theo góc uốn mong muốn đã được đánh dấu trên bánh xe định hình.

- Hình bên là ống được uốn 90°.

	4. Tháo ống ra:
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	- Xoay cán xoay và cán gá ra xa nhau.

- Tháo móc giữ ống.

- Lấy ống ra.

Chú ý: 

Nên nhỏ dầu nhớt vào trục bánh xe, guốc định hình để uốn ống dễ dàng hơn. Rãnh tròn của bánh xe định hình nên giữ sạch sẽ và khô ráo.


4. Thao tác loe ống: 
4.1. Mục đích:

Khi nối ống bằng rắc co ta phải tiến hành loe một đầu ống.

4.2. Yêu cầu:

- Trước khi loe, phải nhớ lồng rắc co đúng chủng loại vào ống.

- Kiểm tra dụng cụ loe, kiểm tra lại miệng ống đã làm sạch ba via chưa, xem ống có bị hư hỏng gì không.

- Ống sau khi loe xong phải đẹp, đúng kỹ thuật và không bị hỏng.

4.3. Các bước tiến hành:

- Lồng rắc co vào đầu ống.

- Đặt ống vào trong bộ kẹp, chọn đường kính lỗ kẹp thật sự phù hợp với đường kính của ống.

- Đặt vị trí của ống sao cho đầu ống cao hơn so với mặt của bộ kẹp một đoạn là A.
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- Vặn các tai hồng ở các hai đầu của bộ kẹp.

- Lắp nón loe lên đầu ống: nón loe phải được lắp vuông góc hoàn toàn lên bề mặt cắt của ống, nếu không đầu ống loe sẽ bị lệch.

- Loe ống: vặn tay quay của dụng cụ loe ống từ từ để nón loe chìm dần vào đầu ống. Nhỏ một vài giọt dầu làm trơn mặt ma sát.

Chú ý: nên vặn một vòng rồi vặn ngược lại ¼ vòng và tiếp tục vặn tiếp.

- Khi loe đã đúng yêu cầu thì dừng lại.

- Tháo dụng cụ loe: quay ngược chiều kim đồng hồ tay quay cho đến hết ren để tháo ống đã ngã ra.

- Kiểm tra đầu loe:

+ Bề mặt loe có đồng tâm không?

+ Miệng loe có bị nứt hay không?

+ Miệng loe có bị ba via không và có gờ sắc không?

- Kích thước tiêu chuẩn đầu loe:
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	Đường kính danh nghĩa
	Đường kính ống (D0)
	Đường kính ống sau khi loe (D)

	1/4”
	6,4
	8,3 – 8, 7

	3/8”
	9,5
	12,0 – 12,4

	1/2”
	12,7
	15,4 – 15,6

	5/8”
	15,9
	18,6 – 19

	3/4”
	19,1
	22,9 – 23,3


5. Thao tác nong ống: 

5.1. Mục đích:

Để nối hai đầu ống có cùng đường kính, ta phải làm rộng một đầu bằng phương pháp nong.

5.2. Yêu cầu:

- Kiểm tra dụng cụ nong, kiểm tra lại miệng ống đã làm sạch ba via chưa, xem ống có bị hư hỏng gì không.

- Ống sau khi nong xong phải đẹp, đúng kỹ thuật và không bị hỏng.

5.3. Các bước tiến hành:

- Đưa ống vào bộ kẹp và chọn đường kính lỗ phù hợp với đường kính ống.

- Đặt đầu ống cao hơn mặt bộ kẹp một đoạn bằng đường kính ống cộng thêm 3 mm.

- Siết chặt các tai hồng ở đầu kẹp.

- Chọn một đầu nong có đường kính phù hợp với đầu ống cần nong.

- Lắp đầu nong lên đầu ống: đầu nong phải được lắp vuông góc hoàn toàn lên bề mặt cắt của ống, nếu không đầu ống sau khi nong sẽ bị lệch.

- Nong ống: vặn tay quay của dụng cụ nong ống từ từ để đầu nong chìm dần vào đầu ống.Nhỏ một vài giọt dầu làm trơn mặt ma sát.

Chú ý: nên vặn một vòng rồi vặn ngược lại ¼ vòng và tiếp tục vặn tiếp.

- Khi nong đã đúng yêu cầu thì dừng lại.

- Tháo dụng cụ nong: quay ngược chiều kim đồng hồ tay quay cho đến hết ren để tháo ống đã nong ra.

3.6. Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống: (1 tiết)

	STT
	Hình dạng
	Lỗi hỏng

	1
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	- Đầu loe quá nhỏ. 

- Khi lắp vào hệ thống lạnh dễ bị xì

	2
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	- Đầu loe quá lớn.

- Không lắp được vào đường ống trong hệ thống lạnh

	3
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	- Đầu loe còn ba via.

- Khi lắp vào đường ống trong hệ thống lạnh dễ bị xì.

- Tạo tạp chất trong hệ thống.

	4
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	- Đầu loe bị nứt.

- Khi lắp vào hệ thống lạnh sẽ bị xì.



	5
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	- Phần loe quá mỏng.

- Dễ bị nứt khi lắp vào đường ống trong hệ thống lạnh.

	6
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	- Đầu loe không cân.

- Do đặt nón loe không cân xứng.


V. Tổng kết

- Khái quát lại các thao tác cắt ống, nong ống và loe .

- Hướng dẫn lại những SV chưa nắm vững bài.
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